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DANH SÁCH CHIA NHÓM SINH VIÊN PHỎNG VẤN ĐI ISRAEL 2013
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Giới tính
	Ngày sinh
	Số di động
	Email
	Ghi chú

	NHÓM 1 – PHÒNG D202

	1. 
	Nguyễn Thị Hoàn
	40b- KN
	Nữ
	02/05/1989
	01696843866
	Nguyenhoan.tuaf@gmail.com,

tienla2010@yahoo.com,


	

	2. 
	Nguyễn Thành Luân
	41- SPKTNN
	Nam
	12/01/1990
	0974.934.672
	messenger.ntl@gmail.com, 
	

	3. 
	Sầm Thị Tuyền
	41B-QLDD
	Nữ
	25/02/1988
	0982435016
	samtuyenthi@gmail.com, 
	

	4. 
	Nguyễn Việt Anh
	41A- MT
	Nam
	
	0979449862
	nguyenvietanh.41amt@gmail.com,
	

	5. 
	Lê Hào Quang
	41A- MT g
	Nữ
	
	01694187423
	lehaoquang2410@gmail.com,
	

	6. 
	Lý Văn Sơn
	41A- MT
	Nữ
	
	01695352015
	son41amt@gmail.com,
	

	7. 
	Vũ Tú Anh
	41CNTY
	Nam
	19/05/1991
	01675173050
	Vutuanh.41cnty@gmail.com,
	

	8. 
	Nguyễn Thị Tú
	41CNSH
	Nữ
	14/06/1991
	01675283900
	 k41tubio@gmail.com, 
	

	9. 
	Lê Thị Hồng
	41CNSH
	Nữ
	02/06/1991
	01675655804
	bongtuyethongcnsh@gmail.com,
	

	10. 
	Lê Thị Lành
	41CNSH
	Nữ
	06/03/1991
	01649801535
	lelanhdhnl@gmail.com,
	

	11. 
	Lục Thị Minh
	41CNSH
	Nữ
	20/2/1991
	01695353965
	minhmeo41cnsh@gmail.com,
	

	12. 
	Bùi Thị Hường
	41CNSH
	Nữ
	5/4/1991
	01695310143
	huongkoi41cnsh@gmail.com,
	

	13. 
	Nguyễn Thị Huế
	41CNSH
	Nữ
	17/10/1991
	01685455710
	nguyenthihue.cnsh@gmail.com,
	

	14. 
	Lưu Anh Tuân
	K41-CNSH
	Nam
	15/01/1991
	01647.828.325
	tuan1591@gmail.com, tuan_cnsh@yahoo.com.vn,
	

	15. 
	Hoàng Thị Nụ
	41-CNSH
	Nữ
	8/12/1991
	01675168502
	Hoada12091@gmail.com,
	

	16. 
	Nguyễn Văn Mốt
	K41-CNSH
	Nam
	20/05/1991
	01695 841 611
	motbio20@gmail.com, 
	

	17. 
	Hoàng Văn Nam
	K41-CNSH
	Nam
	16/01/1990
	01675115121
	hoangnamcnsh@gmail.com,
	

	18. 
	Hoàng Nghĩa Tú
	41-cnsh
	nam
	02/07/1991
	01675116037
	hoangtu2791@gmail.com,
	

	19. 
	Nguyễn Thị Ngân
	K41-CNSH
	Nữ
	02/03/1991
	01656228636
	nguyenngancnsh@gmail.com, 
	

	20. 
	Bùi Minh Chiến
	41CNSTH
	Nam
	17/12/1991
	01695353964
	Chienc7@gmail.com,
	

	21. 
	Đào Văn Hưởng
	41CNSTH
	Nam
	03/02/1991
	01649544051
	Phiungsamac3291@gmail.com,
	

	22. 
	Doãn Thị Hương
	41CNSTH
	Nữ
	13/04/1991
	01695351253
	Doanhuong.k41bqcbns@gmail.com,
	

	23. 
	Dương Văn Trường
	41CNSTH
	Nam
	08/09/1991
	01656298529
	Vantruongduong0809@gmail.com,
	

	24. 
	Vũ Thị Huyền
	41CNSTH
	Nữ
	03/03/1991
	01649635900
	Vuhuyen.hn@gmail.com,
	

	25. 
	Phạm Thị Minh Hằng
	41CNSTH
	Nữ
	26/01/1991
	01695354874
	Minhhang26103@gmail.com,
	

	26. 
	Phạm Thị Thảo
	41CNSTH
	Nữ
	01/09/1991
	01649649906
	phamthaobqcb@gmail.com,
	

	27. 
	Hoàng Văn Đại
	41_CNSH
	Nam
	01/11/1991
	01695354940
	Hoangdai41cnsh@gmail.com,
	

	28. 
	Đặng Văn Tuấn
	41_CNTP
	Nam
	05/02/1989
	0986.059.052
	tuancntp89@gmail.com, 
	

	29. 
	Hoàng Văn Nam
	K41-CNSH
	Nam
	16/01/1990
	01675115121
	hoangnamcnsh@gmail.com,
	

	30. 
	Lê Công quang
	K41-CNSH
	Nam
	07/02/1990
	0972789465
	quang41cnsh@gmail.com,
	

	31. 
	Nguyễn Ngọc Tới
	K40LNA
	Nam
	21/09/1989
	0974575190
	nguyenngoctoitn@gmail.com, 
	

	32. 
	Phạm Thị Huệ
	41-CNTP
	Nữ
	01/05/1990
	01675204219
	bonghueth@gmail.com,
	

	NHÓM 2 - PHÒNG D202

	33. 
	Lê Tuấn Anh
	41 – LN
	Nam
	3/9/1991
	0168.280.1735
	tuananh789.hl@gmail.com,
	

	34. 
	Triệu Đình Tâm 
	CNSH
	Nam
	20/05/1990
	0985.327.068 
	trieudinhtam@gmail.com,
	

	35. 
	Nguyễn Bá Duẩn
	CNSH
	Nam
	10/09/1990
	0962.259.109 
	baduan.bit@gmail.com,
	

	36. 
	Lương Thị Hương
	CNSH
	Nữ
	17/10/1990
	0167.459.8496 
	lc@gmail.com,
	

	37. 
	Đào Thị Nhung
	CNSH
	Nữ
	23/06/1990
	0973.709.671 
	nhungcnsh236@gmail.com,
	

	38. 
	Vũ Thị Mai 
	SPKT
	
	
	0168.682.3728 
	phaletinhyeuthanhmai@gmail.com, 
	

	39. 
	Lê Duy Anh
	40-NLKH
	NAM
	24-05-1989
	01296398529
	gamevipsend@gmail.com,
	

	40. 
	Tường Duy Hưng
	40-NLKH
	NAM
	01-11-1989
	0987897772
	Tuongduyhung89@gmail.com,
	

	41. 
	Trương Quang Thức
	40A – LN
	Nam
	20/07/1989
	0975.127.688
	vithantinhyeu_vodich@yahoo.com,
	

	42. 
	Chúc Càn Sinh
	41A-MT
	Nam
	27/08/1991
	0989 819 727
	nhatsinh08@gmail.com,
	

	43. 
	Dương Văn Long
	41A-MT
	Nam
	25/05/1990
	0973 523 794
	vanlongduong266@gmail.com,
	

	44. 
	Hoàng Minh Khánh
	39B - QLĐĐ
	Nam
	06/07/1989
	0945.184.000
	khanhhoangminh39bqldd@gmail.com, 
	

	45. 
	Phan Thị Thư
	K41-tt
	Nữ
	23/06/1991
	01656.262.024
	Phanthuk41tt@gmail.com, 
	

	46. 
	Đỗ thị ánh tuyết
	40-ptnt
	Nữ
	25/12/1990
	0979661918
	Tuyetptnt.k40@gmail.com, 
	

	47. 
	Nguyễn Văn Huynh
	41 KN
	Nam
	06/12/1990
	0973362783
	Quanghuynhthanhdo@gmail.com,
	

	48. 
	Chu Phương Tuần
	41 KN
	Nam
	17/5/1989
	01682940062
	chuphuongtuan@gmail.com,
	

	49. 
	Nguyễn Văn Chỉnh
	41 PTNT
	Nam
	05/2/1991
	01664628991
	Vanchinh.tb@gmail.com,
	

	50. 
	Lương Như Ý
	40 TY
	Nam
	04/03/1989
	01689916361
	luongnhuy89@gmail.com,
	

	51. 
	Nguyễn Thị Chiêm
	40aty
	Nữ
	25/05/1990
	0974492524
	nguyenchiem90@gmail.com,
	

	52. 
	Nguyễn Hữu Hoàng
	K41-TT
	Nam
	15/07/1991
	01675119462
	nguyenhoangmax@gmail.com,
	

	53. 
	Bùi Thị Liễu
	K41-TT
	Nữ
	28/2/1991
	01675283341
	tbbuithilieu@gmail.com,
	

	54. 
	Đỗ Thị Len
	K41-TT
	Nữ
	10/10/1991
	01675168162
	Dolenbl91@gmail.com,
	

	55. 
	Hoàng Thị Nguyệt Nga
	41C-khmt
	nữ
	02/09/1991
	01695354751
	Hoangnguyetnga91@gmail.com, 
	

	56. 
	Hà Thị Nghệ
	41c-MT
	Nữ
	09/08/1990
	01653316378
	hanghekhmt@gmail.com,
	

	57. 
	Nguyễn Thị Nhật Lê
	41-CNSH
	Nữ
	
	0989.307.339
	Nhatle1606@gmail.com, 
	

	58. 
	Lê Thị Hiện
	K41KTNN
	Nữ
	22/02/1991
	01678655868
	Lethihienk41ktnn@gmail.com,
	

	59. 
	Nguyễn Thị Tỵ.
	LTK7-CNSH
	Nữ
	15/04/1989
	0977349727
	unin101007@gmail.com, 
	

	60. 
	Trịnh Thị Hà
	K41 ktnn
	Nữ
	11/10/1991
	01675655741
	Trinhha1110bn@gmail.com,
	

	61. 
	Nguyễn duy tiềm
	K41ktnn
	nam
	27/05/1991
	01649555229
	Nguyenduytiem40@gmail.com,
	

	62. 
	Trần thị Hường
	40B KN
	Nữ 
	06/ 01 / 1989
	0982835738
	Huong06011989@gmail.com,
	

	63. 
	Bùi Minh Chiến
	41 CNSTH
	Nam
	17/12/1991
	01695353964
	chienc7@gmail.com,
	

	64. 
	Nguyễn Thị Hà
	41 CNSTH
	Nữ
	13/6/1991
	01649731417
	Nguyenhabq2911@gmail.com,
	

	65. 
	Phạm Thị Minh Hằng
	41 CNSTH
	Nữ
	26/01/1991
	01695354874
	minhhang26103@gmail.com,
	

	66. 
	Vũ Thị Huyền
	41 CNSTH
	Nữ
	03/03/1991
	01649635900
	vuhuyen.hn@gmail.com,
	

	NHÓM 3 - PHÒNG D202

	67. 
	Doãn Thị Hương
	41 CNSTH
	Nữ
	13/04/1991
	01695351253
	doanhuong.k41bqcbns@gmail.com,
	

	68. 
	Đào Văn Hưởng
	41 CNSTH
	Nam
	03/02/1991
	01649544051
	Phiungsamac3291@gmail.com,
	

	69. 
	Trần Thị Minh
	41 CNSTH
	Nữ
	14/07/1991
	01676790991
	tranminh1407@gmail.com,
	

	70. 
	Vũ Thị Thu
	41 CNSTH
	Nữ
	19/03/1991
	01695352607
	vuthithu41bq@gmail.com,
	

	71. 
	Dương Thị Thủy
	41 CNSTH
	Nữ
	08/01/1990
	01692158981
	duongthithuypb@gmail.com,
	


	72. 
	Dương Văn Trường
	41 CNSTH
	Nam
	08/09/1991
	01656298529
	vantruongduong0809@gmail.com,
	

	73. 
	Lương Đình Toản
	LTCNSH K7
	Nam
	11/12/1987
	0974 507 283
	dinhtoanls@gmail.com,
	

	74. 
	Phạm Thị Ánh
	41 CNTP
	Nữ
	14/04/1991
	01649.644.576
	anhnho.cntp@gmail.com,
	

	75. 
	Đặng Thị Hằng
	41 CNTP
	Nữ
	08/06/1991
	01695.352.159
	hangyeu080691@gmail.com,
	

	76. 
	Cao Thị Hiền
	41 CNTP
	Nữ
	26/02/1991
	01695.348.960
	thaohien1991@gmail.com,
	

	77. 
	Nguyễn Thị Hoa
	41 CNTP
	Nữ
	20/04/1991
	01656.259.830
	nguyenthihoa.na.41cntp@gmail.com,
	

	78. 
	Phạm Thị Huệ
	41 CNTP
	Nữ
	01/05/1990
	01675.204.219
	bonghongxanhcntp@gmail.com,
	

	79. 
	Phạm Thị Luyến
	41 CNTP
	Nữ
	25/04/1991
	0973.711.436
	luyenpham91@gmail.com,
	

	80. 
	Lê Thị Phong
	41 CNTP
	Nữ
	02/02/1991
	01675.274.397
	huongphonglan0214@gmail.com,
	

	81. 
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	41 CNTP
	Nữ
	01/08/1990
	0989.870.729
	ngocanh41tp@gmail.com,
	

	82. 
	Tạ Anh Quyết
	41 CNTP
	Nam
	01/07/1991
	01695.352.028
	taanhquyet@gmail.com,
	

	83. 
	Lê Quyết Thắng
	41 CNTP
	Nam
	11/08/1991
	0973.811.891
	lequyetthang.nb91@gmail.com,
	

	84. 
	Nguyễn Thị Bích Liên
	41 CNTP
	Nữ
	21/05/1991
	01647.119.047
	bichlien41cntp@gmail.com,
	

	85. 
	Nguyễn Thị Hường
	41 CNTP
	Nữ
	05/01/1991
	01675.204.536
	huongmap1991@gmail.com,
	

	86. 
	Trần Thị Thu Thủy
	41 CNTP
	Nữ
	13/12/1991
	01666.931.432
	tranthuycntp41@gmail.com,
	

	87. 
	Nguyễn Thị Thủy
	41 CNTP
	Nữ
	30/04/1991
	01646.753.306
	nguyenthuy41cntp@gmail.com,
	

	88. 
	Đặng Thị Vân
	41 CNTP
	Nữ
	02/02/1991
	01276.252.427
	vanht0202@gmail.com,
	

	89. 
	Nguyễn Thị Yến
	41 CNTP
	Nữ
	10/09/1991
	01692.892.971
	hoatuylipden21@gmail.com,
	

	90. 
	Phạm Thị Trang
	41 CNTP
	Nữ
	12/05/1991
	01649635901
	phamtrang91hn@gmail.com,
	

	91. 
	Đinh Văn Tuấn
	41 CNTP
	Nam 
	16/06/1990
	0982100211
	Boynb.cntp@gmail.com,
	

	92. 
	Lê Thị Lành
	41 CNSH
	Nữ
	06/03/1991
	01649801535
	lelanhdhnl@gmail.com,
	

	93. 
	Lưu Anh Tuân
	41 CNSH
	Nam
	15/01/1991
	01647828325
	tuan1591@gmail.com,
	

	94. 
	Hoàng Văn Đại
	41 CNSH
	Nam
	01/11/1991
	01695354940
	hoangdai41cnsh@gmail.com,
	

	95. 
	Hoàng Văn Nam
	41 CNSH
	Nam
	16/01/1990
	01675115121
	hoangnamcnsh@gmail.com,
	

	96. 
	Đỗ Long Vương
	41 CNSH
	Nam
	21/09/1991
	01677256212
	hathu26@gmail.com,
	

	97. 
	Lưu Văn Thịnh
	41 CNSH
	Nam
	15/07/1991
	 01649543186
	luuvanthinhk41cnsh@gmail.com,
	

	98. 
	Lục Thị Minh
	41 CNSH
	Nữ
	14/07/1991
	01695353965
	Minhmeo41cnsh@gmail.com,
	

	99. 
	Nguyễn Thị Xuân
	41 CNSH
	Nữ
	09/01/1990
	01675655815
	Xuantokdo@gmail.com,
	

	NHÓM 4 - PHÒNG D202

	100. 
	Nguyễn Văn Mốt
	41 CNSH
	Nam
	20/05/1991
	01658049819
	motbio20@gmail.com,
	

	101. 
	Nguyễn Thị Huế
	41 CNSH
	Nữ
	17/10/1991
	01685455710
	Nguyenthihue.cnsh@gmail.com,
	

	102. 
	 Lê Thị hồng
	41 CNSH
	Nữ
	02/06/1991
	01675655804
	lehongcnsh@gmail.com,
	

	103. 
	Nguyễn Thị Ngân
	41 CNSH
	Nữ
	10/04/1991
	01682915100
	ngongan104@gmail.com,
	

	104. 
	Dương Thị Thắm
	41 CNSH
	Nữ
	18/06/1991
	01695317196
	duongtham41cnsh@gmail.com,
	

	105. 
	Hứa Văn Hà
	41 CNSH
	Nam
	14/08/1990
	0975945601
	huaha90@gmail.com,
	

	106. 
	Vũ Thị Thanh Hằng
	41 CNSH
	Nữ
	26/11/1991
	0962039000
	hathu26@gmail.com,
	

	107. 
	Nguyễn Hữu Hưng
	41 CNSH
	Nam
	03/01/1989
	0944880319
	76bio102@gmail.com,
	

	108. 
	Lê Thị Tâm
	K41 KN
	Nữ
	3/3/1991
	1675206745
	Letam41kn.th92@gmail.com,
	

	109. 
	Hoàng Văn Cường
	K41 KN
	Nam
	17/07/1991
	1695354871
	Hoangvancuongkn41@gmail.com,
	

	110. 
	Chu Phương Tuần
	K41 KN
	Nam
	17/05/1989
	1682940062
	Wavebi17@yahoo.com,
	

	111. 
	Nông Bích Loan
	K41 KN
	Nữ
	15/08/1991
	1675706230
	Nongbichloan.kn@gmail.com,
	

	112. 
	Nông Văn Hiến
	K41 KN
	Nam
	1/8/1990
	1644031882
	Vanhien90cb@gmail.com,
	

	113. 
	Đỗ Thị Phương Khánh
	K41 KN
	Nữ
	26/03/1991
	1649725652
	Phuongkhanh2603@gmail.com,
	

	114. 
	Đan Thị Ngọc
	K41 KN
	Nữ
	8/8/1991
	1695355573
	Danngoc9xk41kn@gmail.com,
	

	115. 
	Đinh Ngọc Lân
	K41 KN
	Nam
	24/11/1990
	982030591
	Dinhngoclan1990@gmail.com,
	

	116. 
	Bùi Thị Mai Hiên
	K41 KN
	Nữ
	2/2/1992
	1639600311
	Maihiendqbk@gmail.com,
	

	117. 
	Đinh Thị Phương
	K41 KN
	Nữ
	11/6/1991
	1675655713
	Phuongkn41@gmail.com,
	

	118. 
	Nông Văn Hoàng
	K41 KN
	Nam
	20/11/1990
	1674680792
	Nvhoang.41kn@gmail.com,
	

	119. 
	Đinh Thị Mây
	K41 PTNT
	Nữ
	16/12/1990
	1649711081
	dinhthimaynb@gmail.com,
	

	120. 
	Sằm Kim Hải
	K41 PTNT
	Nữ
	5/2/1991
	1664628991
	vanchinh.tb@gmail.com,
	

	121. 
	Lê Thị Hà
	K41 PTNT
	Nữ
	12/11/1991
	1696484276
	kimhaituaf@gmail.com,
	

	122. 
	Hoàng Thị Thủy
	K41 KTNN
	Nữ
	17/09/1991
	1646769146
	hoangthuynd91@gmail.com,
	

	123. 
	Nguyễn Thị Mận
	K41 KTNN
	Nữ
	29/01/1991
	1649726083
	nguyenmannd2901@gmail.com,
	

	124. 
	Đào Văn Trung
	K41 KTNN
	Nam
	25/05/1991
	1675173143
	daovantrung25@gmail.com,
	

	125. 
	Đoàn Hồng Ánh
	K41 KTNN
	Nữ
	10/12/1991
	1695352316
	honganh.9xcb@gmail.com,
	

	126. 
	Ngô Văn Quyền
	K41 KTNN
	Nam
	 
	987079366
	ngovanquyen317@gmail.com,
	

	127. 
	Ngô Thị Chinh
	K41 KTNN
	Nữ
	9/10/1991
	973964541
	ngochinhvp@gmail.com,
	

	128. 
	Hoàng Văn Thắng
	K41 KTNN
	Nam
	22/03/1986
	1698801207
	Hoangthang60@gmail.com,
	

	129. 
	Trần Ngọc An
	K41 KTNN
	Nữ
	20/06/1991
	1695354930
	ngocan691@gmail.com,
	

	130. 
	Nguyễn Ngọc Đức
	K41 KTNN
	Nam
	18/01/1991
	1649542813
	Ngocduc18011991@gmail.com,
	

	131. 
	Hà Thị Mười
	K41 KTNN
	Nữ
	20/06/1991
	169565701
	hamuoi1991@gmail.com,
	

	132. 
	Lục Thị Hằng
	K41 KTNN
	Nữ
	11/7/1991
	1682915195
	luchang.bg@gmail.com,
	

	NHÓM 5 - PHÒNG D204


	133. 
	Nguyễn Kiên Cường
	41TT
	Nam
	04/10/1991
	01649755792
	Kiencuong41TT@gmail.com,
	

	134. 
	Nguyễn Thị Hòe
	41TT
	Nữ
	25/10/1991
	01662171659
	Nguyenthiheobg@gmail.com,
Nguyenthihoebg@gmail.com,
	

	135. 
	Nguyễn Thị Tám
	41TT
	Nữ
	03/11/1991
	01695353796
	nguyenthitamtphy@gmail.com,
	

	136. 
	Trần Thị Phương Thảo
	41TT
	Nữ
	01/12/1991
	01692020903
	Tranthiphuongthao41TT@gmail.com,
	

	137. 
	Luân Thị Hồng Minh
	41TT
	Nữ
	21/06/1991
	01633329182
	nlhongminh91@gmail.com,
	

	138. 
	Vũ Đức Anh
	41TT
	Nam
	26/12/1990
	01695348936
	anhvutt41@gmail.com,


	

	139. 
	Nguyễn Hữu Hoàng
	41TT
	Nam
	15/07/1991
	01675119462
	nguyenhoangmax@gmail.com,
	

	140. 
	Bùi Thị Liễu
	41TT
	Nữ
	28/2/1991
	01675283311
	tbbuithilieu@gmail.com,
	

	141. 
	Đỗ Thị Len
	41TT
	Nữ
	02/10/1991
	01675168162
	Dolen.bl91@gmail.com,
	

	142. 
	Bùi Minh Tuân
	41TT
	Nam
	19/05/1991
	01693377637
	Buituan41TT@gmail.com,
	

	143. 
	Liêu Văn Đức
	41TT
	Nam
	6/12/1990
	01692775374
	lieuvanductt@gmail.com,
	

	144. 
	Nguyễn Trường Giang
	41TT
	Nam
	23/06/1991
	0946866861
	Anhduonglacloi_567@yahoo.com,
	

	145. 
	Nguyễn Như Quỳnh
	41B-MT
	Nữ
	9/12/1991
	01689149681
	nhuquynh41bmt@gmail.com,
	

	146. 
	Nguyễn Thị Xinh
	41B-MT
	Nữ
	12/9/1990
	01695354952
	xinhxinh2910@gmail.com,
	

	147. 
	Dương Văn Hiệp
	41A-MT
	Nam
	11/10/1991
	01674684179
	hiepsctn@gmail.com,
	

	148. 
	Lưu Thị Nha
	41A-ĐC
	Nữ
	12/02/1990
	01675171738
	trangnha8890@gmail.com,
	

	149. 
	Lý Minh Tiến
	38 MT
	Nam
	6/3/1988
	01674701826
	
	

	150. 
	Bùi Thanh Sơn
	41B-MT
	Nam
	3/11/1991
	01675201016
	thanhson812@gmail.com,
	

	151. 
	Lâm Hữu Soạn
	41B-MT
	Nam
	01/9/1990
	01649697104
	lamsoan@gmail.com,
	

	152. 
	Lương Văn Đức
	41B-MT
	Nam
	8/3/1991
	0966689442
	luongduck41@gmail.com,
	

	153. 
	Nguyễn Thị Hải Hạnh
	41B-MT
	Nữ
	18/11/1991
	0946359191
	hanhbin1811@yahoo.com,
	

	154. 
	Nguyễn Thị Thảo
	41B-MT
	Nữ
	7/4/1991
	01648925267
	thaothaolt.91@gmail.com,
	

	155. 
	Nguyễn Thị Xuân
	41B-MT
	Nữ
	5/10/1991
	0966732991
	xuanbn123@gmail.com,
	

	156. 
	Triệu Thị Chi
	41B-MT
	Nữ
	12/8/1991
	0949262992
	ruacon.onl@gmail.com,
	

	157. 
	Vi Văn Hiền
	41-QLTNR
	Nam
	3/11/1989
	0974598414
	vihienls@gmail.com,
	

	158. 
	Đặng Đức Tân
	41-QLTNR
	Nam
	24/9/1991
	01665837421
	dangductan24991@gmail.com,
	

	159. 
	Bành Văn Hòa
	41-QLTNR
	Nam
	10/01/1991
	01653326901
	vanhoa41qltnr@gmail.com,
	

	160. 
	Lê Anh Đức
	41-QLTNR
	Nam
	27/01/1991
	01675274616
	anhducnxth@gmail.com,
	

	161. 
	Lục Triệu Thỏa
	41-QLTNR
	Nữ
	25/1/1991
	01654132407
	trieuthoa91@gmail.com,
	

	162. 
	Nguyễn Thị Thủy
	41-QLTNR
	Nữ
	01/02/1991
	01649802564
	
	

	163. 
	Nguyễn Tuấn
	41-QLTNR
	Nam
	17/12/1991
	01675204159
	ken.41.qlltnr.dhnltn@gmail.com,
	

	164. 
	Đinh Thị Hà
	41-NLKH
	Nữ
	22/9/1991
	01695348932
	hak41nlkh@gmail.com,
	

	165. 
	Nguyễn Thị Minh Huyền
	41-NLKH
	Nữ
	23/10/1990
	01649557183
	nguyenminhhuyen0912@gmail.com,
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	166. 
	Đặng Thị Nảy
	41-NLKH
	Nữ
	01/05/1990
	01699024058
	dangnay@gmail.com,
	

	167. 
	Nguyễn Thị Hoài Thu
	39

NLKH
	
	20/01/1989
	01675644462
	Nguyenthu2001tb@gmail.com,
	

	168. 
	Nguyễn Duy Long
	39

NLKH
	
	01/3/1986
	0989435844
	Longnguyennd1986@gmail.com,
	

	169. 
	Phùng Thị Thạch
	41-NLKH
	Nữ
	02/8/1991
	01674778779
	phungthach41nlkh@gmail.com,
	

	170. 
	Nguyễn Thị Diễm
	41-NLKH
	Nữ
	19/12/1991
	01649711121
	nguyenthidiemnb@gmail.com,
	

	171. 
	Tạ Quang Ngọc
	41-NLKH
	Nam
	19/8/1991
	01675190576
	ngock41nlkh@gmail.com,
	

	172. 
	Nguyễn Minh Tài
	41-LN
	Nam
	25/11/1991
	01674684236
	minhtainguyen.tn@gmail.com,
	

	173. 
	Trần Văn Thạo
	41-LN
	Nam
	16/2/1990
	01689931845
	tranvanthao41ln@gmail.com,
	

	174. 
	Dương Văn Ninh
	41-LN
	Nam
	15/11/1988
	01675424618
	duongvanninh88@gmail.com,
	

	175. 
	Hoàng Văn Trình
	41-LN
	Nam
	02/02/1991
	0985638222
	hoangtrinh1991cb@gmail.com,
	

	176. 
	Mã Ngọc Luân
	41-LN
	Nam
	01/4/1989
	01695352125
	ngocluan89cb.tuaf@gmail.com
	

	177. 
	Hoàng Thị Sen
	41-LN
	Nữ
	15/8/1990
	01682928213
	hoangthisen.ln41@gmail.com,
	

	178. 
	Đặng Quốc Định
	41-LN
	Nam
	27/6/1990
	01695352326
	quocdinh.41ln@gmail.com,
	

	179. 
	Nguyễn Ngọc Tới
	40A-LN
	Nam
	21/9/1989
	0974575190
	nguyenngoctoitn@gmail.com,
	

	180. 
	Nông Đình Thái 
	41-LN
	Nam
	10/10/1989
	01679412123
	vuatinhngu@gmail.com,
	

	181. 
	Nguyễn Thị Thu Hương
	41-LN
	Nữ
	21/6/1991
	01698757570
	nguyenhuongphutho@gmail.com,
	

	182. 
	Biện Thị Thuyết
	41-LN
	Nữ
	30/12/1991
	0986240712
	bienthithuyet41ln@gmail.com,
	

	183. 
	Đào Thị Hồng Chiêm
	41 – SPKT
	Nữ
	01/02/1991
	01692.758.013
	daochiemdt@gmail.com,
	

	184. 
	Nguyễn Hoàng Tôn
	41 – SPKT
	Nam
	10/04/1991
	01668.607317
	tonviptn@gmail.com,
	

	185. 
	Luân Thị Trang
	41 – SPKT
	Nữ
	01/02/1991
	0121.534.0867
	Luantrang92@gmail.com, 
	

	186. 
	Hoàng Ngọc Anh
	41 - CNTY
	Nữ
	20/08/1991
	01695354947
	Anhngoc2081991@gmail.com,
	

	187. 
	Nguyễn Lệ Chi
	41 - CNTY
	Nữ
	10/10/1990
	0977676817
	Lechi41cnty@gmail.com,
	

	188. 
	Hà Thị Nhàn
	41 - CNTY
	Nữ
	04/10/1991
	01695307410
	Hanhank41@gmail.com,
	

	189. 
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	41 - CNTY
	Nữ
	23/01/1991
	01643751084
	Thaonguyen.41cnty@gmail.com,
	

	190. 
	Ma Thị Tiệp
	40- LN
	Nữ
	10/09/1990
	0973.400.431
	mathitiep40aln@gmail.com, 
	

	191. 
	Hứa Thị Biền
	K41-ktnn
	Nữ
	22/07/1991
	01633396933
	huabienhg91@gmail.com,
	

	192. 
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	K39- CNSTH
	Nữ
	27/11/1989
	01652726326
	tnngocmai@gmail.com,
	

	193. 
	Vương Thị Thương
	41B-MT
	Nữ
	25/02/1991
	01675.203.691
	Vuongthuong252@gmail.com,
	

	194. 
	Hoàng Trọng Huy
	41B-MT
	Nam
	15/12/1991
	01695.352.329
	Huy41bmt@gmail.com, 
	

	195. 
	Trần Thu Huyền
	40B KN
	Nữ
	15/01/1990
	01678287701
	Tranhuyen150190@gmai.com,
	

	196. 
	
	
	
	
	
	dangphuong1010@gmail.com,
	

	197. 
	Nguyễn Duy Vinh
	41 KTNN
	Nam
	18/08/1991
	
	duyvinh.k41ktnn@gmail.com,
	

	198. 
	Phạm Thị Hải
	39MT
	Nữ
	
	0977.570.998
	phamhaitn998@gmail.com,
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	199. 
	Bùi Thị Phúc
	41PTNT
	Nữ
	
	01682926453
	Phucbui.a3k44@gmail.com,
	

	200. 
	Đặng Thị Thu
	41PTNT
	Nữ
	
	01643480382
	dangthithucpqn@gmail.com,
	

	201. 
	Vy Trung Kiên
	41PTNT
	Nam
	
	01676754597
	Trungkien.dhnl@gmail.com,
	

	202. 
	Lương Thị Thương
	41PTNT
	Nữ
	
	01695354880
	Luongthuong.na@gmail.com,
	

	203. 
	Lường Thị Thu Huế
	41PTNT
	Nữ
	
	01695427920
	Huek41ptnt@gmai.com,
	

	204. 
	Nguyễn Xuân Vĩnh
	41PTNT
	Nam
	
	01664974778
	Nguyenxuanvinh.vinh2010@gmail.com,
	

	205. 
	Nguyễn Thị Yến
	40A LN
	Nữ
	
	0979592810
	Nguyenthiyen40aln@gmail.com,
	

	206. 
	Dương Như Ngọc
	40TY
	Nữ
	
	0966357115
	ngoczui89@gmail.com,
	

	207. 
	Hà Văn Nghị
	40TY
	Nam
	
	01656449908
	nghidainhan@gmail.com,
	

	208. 
	Nguyễn Văn Hưng
	40TY
	Nam
	
	01689964697
	hungnguyen40bty@gmail.com,
	

	209. 
	Lê Thị Quỳnh
	40TY
	Nữ
	
	0973827863
	lethiquynh40aty@gmail.com,
	

	210. 
	Vũ Thị Mai Hoa
	41 - CNTP
	Nữ
	
	01695.343.973
	maihoa0406@gmail.com, cntpk41@gmail.com, 
	

	211. 
	Nguyễn Thị Hoa
	41 - CNTP
	Nam
	
	01656.259.830
	nguyenthihoa.na.41cntp@gmail.com,
	

	212. 
	Lê Thị Hương
	41 - CNTP
	Nữ
	
	01649.778.152
	huongkoi941991@gmail.com,
	

	213. 
	Luân Thị Lan Anh
	41 - CNTP
	Nữ
	
	01675.102.654
	lananhcntp41@gmail.com,
	

	214. 
	Lê Thị Hồng Nhung 
	41 - CNTP
	Nữ
	
	01675.119.503
	lenhungcntp@gmail.com,
	

	215. 
	Phan Thị Thư
	41-TT
	Nữ
	
	01656 262 024
	Phanthuk41tt@gmail.com,
	

	216. 
	Lý Văn Chiến
	K41_NLKH
	Nam
	
	01657386373
	chienttbc@gmail.com,
	

	217. 
	Lăng Văn Toàn
	K41_NLKH
	Nam
	
	0988906166
	langvantoan91@gmail.com,
	

	218. 
	Đinh Thiện Thành
	K41_NLKH
	Nam
	
	01675171126
	Thanh41nlkh@gmail.com,
	

	219. 
	Nguyễn Thị Hương
	41-tt
	Nữ
	
	01693 457 180
	huongthoc@gmail.com,
	

	220. 
	Cao Tuấn Long
	K41_NLKH
	Nam
	
	01693009679
	Caolong28@gmail.com,
	

	221. 
	Phùng Văn Thành
	41A-QLĐĐ
	Nam
	
	01656 298 236
	thanhdat2324@gmail.com,
	

	222. 
	Lại Văn Quang
	LTCNSHK7
	Nam
	
	0979 082 531
	laiquangfc@gmail.com,
	

	223. 
	Trần Doãn Định
	39CNNT
	Nam
	
	01675206398 hoặc 01277433986
	trandoandinh@gmail.com,
	

	224. 
	Khuất Thị Hồng Gấm
	41-CNTY
	Nữ
	
	01675 654 524
	gamkth@gmail.com,
	

	225. 
	Nguyễn Quỳnh Giang
	41cnty
	Nữ
	
	0987863546
	quynhgiang41cnty@gmail.com, 
	

	226. 
	Trịnh Đức Long
	40B Thú y
	Nam
	
	0978.549.835
	Duc_long_10_05@yahoo.com,
	

	227. 
	Phan Thị Mai Thương
	40B Thú y
	Nữ
	
	01696800594
	phanthimaithuong@gmail.com,
	

	228. 
	Viên Văn Hải
	40A Thú y
	Nam
	
	0977470640
	Haik40aty@gmail.com,
	

	229. 
	Nguyễn Văn Dũng
	40A Thú y
	Nam
	
	01666814878
	trieutulongsd@gmail.com,
	

	230. 
	Trần Thị Văn
	40B Thú y
	Nữ
	
	0979248276
	Tranvan.tn90@gmail.com,
	

	231. 
	Nguyễn Văn Trường
	40A Thú y
	Nam
	
	01636755686
	Nguyenvantruong40ty@gmail.com,
	

	232. 
	Đàm Quang Trung
	 40A CNTY
	Nam
	
	01689118456
	damquangtrunghl@gmail.com,
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	233. 
	Lê Thị Huyền Chang
	40B thú y
	Nữ
	
	0989873267
	Huyenchang.dhnl@gmail.com, 
	

	234. 
	Ngô Thị Hương Giang
	41-tt
	Nữ
	
	01649723119
	Ngogiang9723@gmail.com, 
	

	235. 
	Bùi Văn Ngọc
	41-tt
	
	
	01693457550
	buingoctt@gmail.com,
	

	236. 
	Nguyễn Thị Hương
	41A- MT
	Nữ
	
	01649555429
	nguyenhuong2406@gmail.com, 
	

	237. 
	Phan Thị Kim Nhung
	40TY
	Nữ
	
	01696014901
	phannhung1504@gmail.com, 
	

	238. 
	Phạm Văn Đức
	K40 

LN
	Nam
	
	0973649986
	phamducthanhhoa@gmail.com, 
	

	239. 
	Bùi Thị Hòa
	40-PTNT
	Nữ
	22/07/1990
	01696931402
	hoa40ptnt@gmail.com,
	

	240. 
	Phạm Thị Út
	K41-KTNN
	Nữ
	09/01/1991
	01644976513
	Ut.phamthiut1991@gmail.com, 
	

	241. 
	Phương Thị An
	40AQLĐĐ
	Nu
	20/12/1989
	0973.287.822
	Phuongana6k48@gmail.com, 
	

	242. 
	Đàm Thị Hiền
	K41 KTNN
	Nữ
	16/11/1991
	01634429758
	damthihiencb@gmail.com,
	

	243. 
	Nguyễn Đình Tráng
	LT K7
	Nam
	15/06/1990
	01674642138
	nguyendinhtrang82@gmail.com,
	

	244. 
	Đỗ Thị Hường
	K40KN
	Nữ
	18/03/1990
	0988306781
	Huongdo.tuaf@gmail.com, 
	

	245. 
	Vy thị Hương
	41a QLDD
	Nữ
	01/10/1991
	01693033436
	vyhuongtn91@gmail.com, 
	

	246. 
	Nguyễn Văn Cường
	K41-CNTP
	Nam
	02-05-1991
	0979.561.407 or 016953.101.57
	Pablosk41@gmail.com, 
	

	247. 
	Nguyễn Thị Hoa
	41CNSH
	Nữ
	23/12/1991
	0976637991
	flowercnsh@gmail.com, 
	

	248. 
	Hoàng Thị Cư
	41A QLĐĐ
	Nữ
	02/07/1991
	01675283860
	Hoangcu.ls@gmail.com,
	

	249. 
	Phạm văn Điệp
	41A_MT
	Nam
	25-11-1991
	01695352319
	Pvc_nd9x@yahoo.com,
	

	250. 
	Lê Văn Tứ
	41C - KHMT
	Nam
	12/02/1991
	01682805772
	Phuoctu91@gmail.com,
	

	251. 
	Mai Kim Cúc
	39PTNT
	Nữ
	25/12/1989
	097 607 6954
	maicuc.39ptnt@gmail.com,
	

	252. 
	Nguyễn Văn Đạt
	k7.cnsh-cntp
	nam
	28/02/89
	01649922852
	phongdatpro@gmail.com,
	

	253. 
	Hà Thị Tràng
	k7.cnsh-cntp
	Nữ
	24/07/1990
	0979.884.281
	Hatrang.bt@gmail.com, 
	

	254. 
	Nguyễn Việt Đức
	40PTNT
	Nam
	23/11/1988
	0973834013
	nguyenvietducyb@gmail.com,
	

	255. 
	Lương Văn Dũng
	41 cnty
	Nam
	19/04/1991
	01695354963
	Luongvandung1904@gmail.com,
	

	256. 
	Nguyễn Thị Tuyến
	41 cnty
	Nữ
	21/09/1991
	01675301473
	Nguyentuyen41cnty@gmail.com,
	

	257. 
	Nguyễn Thị Ánh
	41B-QLDĐ
	Nữ
	05/02/1991
	01675.201.017
	Anhnobita0502@gmail.com,
	

	258. 
	Hoàng Huy Khôi
	40A-Nlkh
	Nam
	17/08/1989
	01685344049
	huykhoils@gmail.com, 
	

	259. 
	Vũ Đình Hiệp
	K40a.nlkh
	Nam
	31/8/1990
	01674704471
	Vudinhhiep.nd31890@gmail.com, 
	

	260. 
	Nguyễn Công Bình
	
	
	
	01633997709
	Nguyencongbinh41@gmail.com, 
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